
                                                                     PHỤ LỤC IV 

MẪU DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------ 

  

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  
TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: .CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HY VỌNG 

2. Địa chỉ: 1031B Thoại  Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, HCM 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 .7h30-20h00 (Từ thứ 2 đến Chủ nhật) 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn2 

1 
NGUYỄN TÂM DŨNG 

 011407/HCM-

CCHN 
 Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa 
Ngoại 

7h30 – 20h00 

Thứ 2 đến CN 

 Bác sĩ chịu trách nhiệm 
chuyên môn  kỹ thuật 
pkđk, và phụ trách 
chuyên khoa Ngoại 

2 
PHÙ TUYẾT MAI 

 

 006932/HCM-

CCHN 

 

 Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa 
Nội 

7h30 – 20h00 

Thứ 2 đến CN 

 Bác sĩ chịu trách nhiệm  
phụ trách chuyên khoa 
Nội 

3 LÊ THỊ HOÀNG 

PHƯỢNG 

002983/HCM-
CCHN 

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa 
Sản phụ khoa 

7h30 – 20h00 

Thứ 2 đến CN 

Bác sĩ chịu trách nhiệm 
phụ trách chuyên khoa 
Sản 

4 PHAN VĂN THÁI 

 

000840/HCM-

CCHN 

 

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa 
Tai mũi họng 

7h30 – 17h00 

Thứ 2 đến CN 

Bác sĩ chịu trách nhiệm 
phụ trách chuyên khoa 
Tai Mũi Họng 

5 PHẠM HOÀNG YẾN 

 

004017/HCM-

CCHN 

 

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa 
Răng hàm 
mặt 

7h30 – 20h00 

Thứ 2 đến CN 

Bác sĩ chịu trách nhiệm  

phụ trách chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt 

6 LƯƠNG ĐỨC THẮNG 

 

001471/HP-

CCHN 

 

Khaùm beänh, 
chöõa beänh 

Chuyên khoa 
Chẩn đoán 
hình ảnh 

7h30 – 20h00 

Thứ 2 đến CN 

Bác sĩ KCB, chịu trách 
nhiệm  phụ trách chuyên 
Khoa Chẩn Đoán Hình 
Ảnh 

7 

TRỊNH XUÂN THUỶ 

005242/HCM-

CCHN 

 

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa 
Da Liễu 

7h30 – 16hh30 

Thứ 2 đến CN 

Bác sĩ KCB, chịu trách 
nhiệm  phụ trách chuyên 
khoa  Da Liễu 



8 NGUYỄN THI ̣ THANH 

HÀ 

010612/HCM-

CCHN 

 

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa 
MẮT 

7h30 – 17h00 

Thứ 2 đến CN 

Bác sĩ KCB, chịu trách 
nhiệm  phụ trách chuyên 
khoa Mắt 

9 
NGUYEÃN THÒ HOÀNG 

VAÂN 
4408/HCM-
CCHND 

Phuï traùch 
Khoa Döôïc 

7h30 – 20h00 

Thứ 2 đến CN 

Döôïc syõ chòu traùch 
nhieäm  Khoa Döôïc 

10 LEÂ NGOÏC MINH TRAÂN 

 

005870/HCM-

CCHN 

 

Cử nhân Kỹ 
thuật viên Xét 
nghiệm 

7h30 – 20h00 

Thứ 2 đến CN 

Cử nhân chịu trách nhiệm 
phụ trách chuyên Khoa 
Xét Nghiệm 

11 HUYØNH NGOÏC PHUÙC : 000933 /LA-

CCHN, 
Khaùm chöõa 
beänh Khoa 
Noäi 

17h00-20h00 

Thứ 2-CN 

7h30-17h (CN) 

Khaùm chöõa beänh Khoa 
Noäi 

12 
PHAN TRƯỜNG NAM 

0027416/HCM-
CCHN 

Khaùm chöõa 
beänh Khoa 
Ngoại 

17h00-20h00 

Thứ 2-CN 

7h30-17h (CN) 

Khaùm chöõa beänh Khoa 
Ngoại 

 



 
 


